SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI
 TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CMHS CỦA CÁC LỚP

Năm học 2016-2017
	STT
	Lớp
	Chức danh
	Họ  và tên
	Cha (mẹ) học sinh
	Địa chỉ
	Số điện thoại
	Ghi chú

	1
	10A1
	Trưởng ban
	Chu Văn Hùng
	Chu Tuấn Dũng
	Khu TT Lữ 45 Cổ Đông
	0988971308
	

	
	
	Phó ban
	Kều Văn Chang
	Kiều Văn Vũ
	Đồng Trúc
	0987985276
	

	
	
	Uỷ viên
	Nguyễn Thị Huyền
	Vương Thị Hải
	Bình Yên
	01687521973
	

	2
	10A2
	Trưởng ban
	Kiều Văn Thể
	Kiều Đức Toàn
	Phú Đa- Cần Kiệm
	0968414588
	

	
	
	Phó ban
	Trần Hoài Mỹ Lệ
	Nguyễn Cảnh Vinh
	Khu 73- Trường SQLQ 1
	0988418066
	

	
	
	Uỷ viên
	Bùi Văn Sửu
	Bùi Vân Anh
	Thôn 2 – Tân xã
	0988484530
	

	3
	10A3
	Trưởng ban
	Nguyễn Đức Long
	Nguyễn Đức Khải
	THôn 1- Hạ Bằng
	01687150676
	

	
	
	Phó ban
	Nguyễn Thị Thu
	Lương Công Khanh
	Thôn 7 – Hạ Bằng
	01677236495
	

	
	
	Uỷ viên
	Nguyễn văn Hiến
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Thôn 1 – Hạ Bằng
	01685446930
	

	4
	10A4
	Trưởng ban
	Lê Văn Cường
	Lê Thị Thu Hằng
	Bình Yên – Thạch Thất
	01683931662
	

	
	
	Phó ban
	Trịnh Thị Hương
	Hoàng Trịnh Lan Anh
	Tân xã 
	0986829575
	

	
	
	Uỷ viên
	Phạm Thị Duyên
	Đặng Thanh Huyền
	Đồng trạng – Cổ Đông
	0962213819
	

	5
	10A5
	Trưởng ban
	Bùi Thị Thành
	Nguyễn Bá Quyền
	Thôn 5 – Thạch Hòa
	0988738946
	

	
	
	Phó ban
	Nguyễn Thị Hạnh
	Đỗ Phi Long
	Lại Thượng
	01658104371
	

	
	
	Uỷ viên
	Trịnh Ngọc Vinh
	Hoàng Anh Dũng
	Thôn 6 – Thạch Hòa
	0912151885
	

	6
	10A6
	Trưởng ban
	Nguyễn  Xuân Lợi
	Nguyễn Hoài Văn
	Hạ Bằng
	0987236458
	

	
	
	Phó ban
	Cấn Văn Tuấn
	Cấn Minh Quân
	Bình Yên
	0975454485
	

	
	
	Uỷ viên
	Đặng Văn Trạch
	Đặng Quang Chính
	Đồng trúc
	0989975884
	

	7
	10A7
	Trưởng ban
	Cấn Thị Hương
	Nguyễn Thị Thảo Vân
	Lại Thượng
	0948179499
	

	
	
	Phó ban
	Nguyễn Thị Quế
	Nguyễn Tiến Phong
	Đồng Trúc
	01692673237
	

	
	
	Uỷ viên
	Nguyễn Văn Việt
	Nguyễn Thị Thu Quý
	Cổ Đông
	0972715190
	

	8
	10A8
	Trưởng ban
	Cao Thị Yến
	Vũ Ngọc Trường Giang
	Hòa Lạc- Bình yên
	01239583811
	

	
	
	Phó ban
	Vương THị Hường
	Hà Việt Hòa
	Lại Thượng
	0976925966
	

	
	
	Uỷ viên
	Cấn Thị Mai
	Nguyễn Thị Nhung
	Kim Quan
	0977072245
	

	9
	10A9
	Trưởng ban
	Lê Thị Nhường
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Khu CN cao – Thạch Hòa
	01676557663
	

	
	
	Phó ban
	Nguyễn Thị Hương
	Nguyễn Văn Hiếu
	Thạch Xá
	0913689311
	

	
	
	Uỷ viên
	Đặng Thành Trung
	Đặng Thị Thu Thủy
	Kim Quan
	0966825377
	

	 10
	10A10
	Trưởng ban
	Lê Văn Bắc
	Lê Thu Lệ
	Chàng sơn
	01687566415
	

	
	
	Phó ban
	Chu Thị Anh
	Phí Thanh Thủy
	Chàng sơn
	01645227054
	

	
	
	Uỷ viên
	Lê Thị Tuyết
	Đỗ Xuân Tới
	Bình yên
	01685296395
	

	11
	10A11
	Trưởng ban
	Chu Văn Hợp
	Chu Thị Thanh
	Phùng xá
	0948118660
	

	
	
	Phó ban
	Nguyễn Thị Hằng
	Đỗ Thị Yến
	Canh Nậu
	01648638668
	

	
	
	Uỷ viên
	Ngô Văn Chinh
	Ngô Thị Kim Anh
	Bình Yên
	0972894658
	

	12
	10A12
	Trưởng ban
	Nguyễn Huy Cường
	Nguyễn Anh Tuấn
	Cẩm yên
	0978266617
	

	
	
	Phó ban
	Nguyễn Phúc Tiến
	Nguyễn Thu Hà
	Hạ Bằng
	0916531052
	

	
	
	Uỷ viên
	Đặng Thị Thanh
	Cấn Phương Nam
	Đồng trúc
	01683204617
	

	13
	11A1
	Trưởng ban
	Nguyễn Thị Niên
	Tăng Thị Minh Nguyệt
	Bình Yên
	01657765729
	

	
	
	Phó ban
	Nguyễn Thị Thu
	Nguyễn Văn Thắng
	Hạ Bằng
	01637994104
	

	
	
	Uỷ viên
	Đỗ Văn Chiến
	Đỗ Tiến Việt
	THạch Hòa
	0963504872
	

	14
	11A2
	Trưởng ban
	Nguyễn Văn Hách
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	Yên Mĩ- Bình yên
	0979056089
	

	
	
	Phó ban
	Kiều Thị Hà
	Nguyễn Thị Kim Cúc
	Thôn 5- Thạch Hoà
	01692463966
	

	
	
	Uỷ viên
	Trần Huy Hoàng
	Trần Thu Hà
	Khoang Dong – Tân Xã
	01649176944
	

	15
	11A3
	Trưởng ban
	Nguyễn Văn Sang
	Nguyễn Cường Thịnh
	Tân Xã
	0903218266
	

	
	
	Phó ban
	Nguyễn Văn Khải
	Nguyễn Quang Anh
	Cổ Đông
	0985294671
	

	
	
	Uỷ viên
	Đặng Thị Hồng Hạnh
	Kiều Linh
	Thạch Hoà
	01257976258
	

	16
	11A4
	Trưởng ban
	Nguyễn Thị Ngãi
	Nguyễn Như Quỳnh
	Tân Xã
	0904720929
	

	
	
	Phó ban
	Vương THị Nga
	Nguyễn Đức Thành
	Lại Thượng
	01689783970
	

	
	
	Uỷ viên
	Nguyễn Thị Thuỷ
	Phạm Tú Anh
	Liên Quan
	0968983914
	

	17
	11A5
	Trưởng ban
	Nguyễn Thị Thuý
	Đặng Thị Hạnh
	Thôn 8 - Hạ Bằng
	01648713637
	

	
	
	Phó ban
	Đỗ văn Tuyên
	Đỗ văn Tuyến
	Hạ Bằng
	01298902686
	

	
	
	Uỷ viên
	Phùng Thị Thuý
	Nguyễn Mạnh Hưng
	Yên Mĩ- Bình Yên
	01669336641
	

	18
	11A6
	Trưởng ban
	Cao Văn Nguyên
	Cao Trần Thuỳ Linh
	Bình yên
	01699341690
	

	
	
	Phó ban
	Đỗ Thị Hiểu
	Nguyễn Thị Trang
	Bình yên
	01698832874
	

	
	
	Uỷ viên
	Trần Văn Ngọ
	Trần Thị Huyền
	Hạ Bằng
	0978628426
	

	19
	11A7
	Trưởng ban
	Kiều Anh Trung 
	Kiều Anh Tuân
	Phú Đa 1- Cần Kiệm
	01693942158
	

	
	
	Phó ban
	Khuất Duy Mạnh
	Khuất Huy Mạnh Cường
	Đại Đồng
	0982142199
	

	
	
	Uỷ viên
	Đỗ Thị Thành
	Cấm Thị Thảo
	Bình Phú
	01695835579
	

	20
	11A8
	Trưởng ban
	Nguyễn Văn Mến
	Nguyễn Như Khiêm
	Thạch Hoà
	0981785458
	

	
	
	Phó ban
	Lê Thị Yến
	Bùi Thúy Hiền
	Phú Kim
	0943568068
	

	
	
	Uỷ viên
	Nguyễn Thị Hằng
	Nguyễn Văn Đức
	Dị Nậu
	0942901909
	

	21
	11A9
	Trưởng ban
	Hoàng Văn Thương
	Hoàng Thị Hải Yến
	Bình Yên
	0989809028
	

	
	
	Phó ban
	NGuyễn Thị Tuyết
	Nguyễn Ngọc Quyên
	Bình Yên
	0983415934
	

	
	
	Uỷ viên
	Nguyễn Văn Vinh
	Nguyễn Văn Tiến
	Thạch Xá
	0948321462
	

	22
	11A10
	Trưởng ban
	Cấn Thị Lương
	Nguyễn Tuấn Anh
	Đội 7 – Kim Quan
	01629816685
	

	
	
	Phó ban
	Nguyễn Đình Khoa
	Nguyễn Đình Sơn
	Cánh Chủ - Bình Yên
	0982670666
	

	
	
	Uỷ viên
	Đào Thị Luyến
	Kiều Thanh Hải
	Cổ Đông
	0978510029
	

	23
	11A11
	Trưởng ban
	Nguyễn Đắc Thắng
	Nguyễn Công Thành
	Bình Yên
	01668660010
	

	
	
	Phó ban
	Nguyễn Văn Hùng
	Nguyễn Hồng Quang
	Liên quan
	0917860380
	

	
	
	Uỷ viên
	Nguyễn Thị Tám
	Nguyễn Văn Tiến
	Phùng Xá
	
	

	24
	11A12
	Trưởng ban
	Bùi Văn Cù
	Bùi Thanh Vân
	Cầu Sông – Tân xã
	0936654573
	

	
	
	Phó ban
	Nguyễn Thị Lệ
	Kiều Thị Linh
	Đồng Trúc
	01669807522
	

	
	
	Uỷ viên
	Nguyễn Thị Khương
	Nguyễn Đức Tuấn
	Thạch Hoà
	01668699049
	

	25
	12A1
	Trưởng ban
	Phí Văn Tiến
	Phí Thị Duyên
	Đồng Trúc
	0945550850
	

	
	
	Phó ban
	Vũ Trọng Đại
	Vũ Trọng Đĩnh
	Thạch Hòa
	01239532636
	

	
	
	Uỷ viên
	Phùng Thị Hạnh
	Đỗ Thị Thúy Nga
	Hạ Bằng
	01275243767
	

	26
	12A2
	Trưởng ban
	Nguyễn Văn Đức
	Nguyễn Thị Kim Thu
	Hạ Bằng
	0947185582
	

	
	
	Phó ban
	Nguyễn Văn Thành
	Nguyễn Đức Huấn
	Bình Yên
	01276123888
	

	
	
	Uỷ viên
	Đỗ Thị Nguyệt
	Kiều Cảnh Dịnh
	Đồng Trúc
	0946732235
	

	27
	12A3
	Trưởng ban
	Phạm Tiến Vịnh
	Phạm Ngọc Hiền
	Hòa Lạc
	0977573668
	

	
	
	Phó ban
	Nguyễn Quang Sáng
	Nguyễn Thái Hòa
	Hạ Bằng
	0944855358
	

	
	
	Uỷ viên
	Nguyễn Thị Hải
	Nguyễn Hoàng Việt
	Thạch Hòa
	0915197611
	

	28
	12A4
	Trưởng ban
	Dương Thị Oanh
	Phí Minh Thu
	Chàng Sơn
	01696831972
	

	
	
	Phó ban
	Nguyễn thị Bình
	Nguyễn Khương Quang Thắng
	Chàng Sơn
	01675781272
	

	
	
	Uỷ viên
	Nguyễn Thị Hà
	Đặng Hà Minh Ngọc
	Cổ Đông
	01687881631
	

	29
	12A5
	Trưởng ban
	Ứng Khắc An
	Ứng Thị Lan Phương
	Hòa Lạc
	0946598833
	

	
	
	Phó ban
	Hoàng Thị Hương
	Nguyễn Thị Yến
	Lại Thượng
	01652985627
	

	
	
	Uỷ viên
	Nguyễn Thị Bích Lan
	Trần Trung Hiếu
	Bình Yên
	0985855213
	

	30
	12A6
	Trưởng ban
	Nguyễn Văn Tuấn
	Nguyễn Khánh Linh
	Nội thôn- Phú Kim
	0947109010
	

	
	
	Phó ban
	Nguyễn Minh Hoán
	Nguyễn Thị Dung
	Đội 2- Tân Xã
	0972143896
	

	
	
	Uỷ viên
	Nguyễn Thị Khương
	Nguyễn  Thị Hương
	Cánh chủ- Bình Yên
	0968102722
	

	31
	12A7
	Trưởng ban
	Hoàng Văn Nga
	Hoàng Thu Trang
	Tân Xã
	0904994235
	

	
	
	Phó ban
	Hoàng Thị Mơ
	Trương Hoàng Dũng
	Tân Xã
	0904998841
	

	
	
	Uỷ viên
	Nguyễn Thị Oanh
	Nguyễn Mỹ Linh
	Thạch Hòa
	0973066020
	

	32
	12A8
	Trưởng ban
	Nguyễn Thị Thực
	Đỗ Quang Tuyên
	Hạ Bằng
	01684332618
	

	
	
	Phó ban
	Nguyễn Văn Thắng
	Nguyễn Thị Hòa
	Thạch Hòa
	01662942397
	

	
	
	Uỷ viên
	Nguyễn Văn Ba
	Nguyễn Văn Nam
	Đồng Trúc
	
	

	33
	12A9
	Trưởng ban
	Nguyễn Văn Được
	Nguyễn Văn Sướng
	Tân Xã
	0988354685
	

	
	
	Phó ban
	Nguyễn THị Thanh Huyền
	Đỗ Thùy Linh
	Tân Xã
	01698227476
	

	
	
	Uỷ viên
	Nguyễn Thị Hồng
	Nguyễn Thị Oanh
	Canh Nậu
	01638965913
	

	34
	12A10
	Trưởng ban
	Phạm Thị Ngắm
	Vũ Văn Tuyền
	Nông trường 1A
	0966328830
	

	
	
	Phó ban
	Nguyễn Thị Phương Thủy
	Nguyễn Quang Nam
	Thạch Hòa
	01636525797
	

	
	
	Uỷ viên
	Bùi Thị Phượng
	Đoàn Tuấn Anh
	Tân xã
	01643526316
	

	35
	12A11
	Trưởng ban
	Nguyễn Huy Anh
	Nguyễn Việt Hùng
	Hạ Bằng
	0936920066
	

	
	
	Phó ban
	Vương Thị Ngân
	Nguyễn Anh Nghĩa
	Bình yên
	01699705099
	

	
	
	Uỷ viên
	Đặng Văn Hoàn
	Đặng Mạnh Huy
	Kim Quan
	0903476729
	

	36

	12A12
	Trưởng ban
	Đặng Quang Trung
	Đặng Thúy Hiền
	Hương Ngải
	0986156768
	

	
	
	Phó ban
	Nguyễn Văn Hường
	Nguyễn Mai Tuyên
	Hạ Bằng
	0912613023
	

	
	
	Uỷ viên
	Đỗ Thị Hạnh
	Khuất Văn Nam
	Cẩm Yên
	0986263057
	














Thạch thất, ngày 29 tháng 8 năm 2016
HIỆU TRƯỞNG
